TÊN GV SOẠN:  NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ(https://sites.google.com/view/ngocmyltt)

MÔN: VẬT LÝ                          KHỐI: 9

ÔN TẬP
(CÁC EM CỐ GẮNG LÀM ĐỂ KHÔNG QUÊN KIẾN THỨC. NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ SAU KHI ĐI HỌC LẠI CÔ SẼ SỬA)
CỐ LÊN!!!
ĐỀ 1:

Câu 1. (3,0 điểm)
a) Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều trong máy phát điện xoay chiều.

b) Dòng điện xoay chiều trong mạng điện gia đình ở nước ta có tần số bao nhiêu? Trong thời gian 1 phút, dòng điện này đổi chiều bao nhiêu lần?

Câu 2. (1,0 điểm)
Máy biến thế được dùng để biến đổi hiệu điện thế xoay chiều từ 240 V xuống 12 V. Biết cuộn sơ cấp có 500 vòng. Hãy tính số vòng dây cuộn thứ cấp.

Câu 4. (3,0 điểm)
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a) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? 
b) Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2), PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường. Trong hai môi trường này có một môi trường là không khí. Dựa vào hình vẽ hãy cho biết:

- Số đo góc tới, số đo góc khúc xạ.

- Môi trường nào là không khí? Giải thích.

Câu 3: (1,0 điểm) Đường dây truyền tải điện Bắc – Nam của nước ta có hiệu điện thế là bao nhiêu Vôn? Lớn gấp bao nhiêu lần so với so với hiệu điện thế trong mạng điện gia đình.
Câu 4: (2.0 điểm):


Tại sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện? Nêu cách làm giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện? Cách nào tối ưu nhất? Vì sao?

Áp dụng: Hãy tính công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu đường dây tải điện là 500 kV, công suất cần tải đi là 480 000W và điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 10 Ω.

ĐỀ 2:

	Câu 1: (2,0 điểm)

Nguồn điện ở nhà chúng ta sử dụng hàng ngày để thắp sáng và sinh hoạt là dòng điện xoay chiều. Em hãy cho biết:
a) Dòng điện xoay chiều là gì?
b) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều?
Câu 2: (2,0 điểm)

Máy phát điện xoay chiều là một thiết bị chuyển đổi năng lượng cơ học thành điện năng dưới dạng của điện xoay chiều quay là một thiết bị cố định. 
. Máy phát điện trong công nghiệp có thể cho dòng điện có cường độ rất lớn. Hầu hết các máy phát điện trong công nghiệp sử dụng từ trường
Hình 1 là sơ đồ cấu tạo của một loại máy phát điện xoay chiều, em hãy quan sát hình và cho biết:

a. Tên hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều trong hình? Bộ phận nào là stato? Bộ phận nào là roto?

b. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào? Nêu các cách làm quay rôto của máy phát điện?
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Câu 3: (2,0 điểm)

Bốn thế kỷ trước Công nguyên, Euclid (Ơclit – Nhà Toán học lỗi lạc thời Hy Lạp cổ) đã biết định luật phản xạ ánh sáng trên mặt phẳng: góc của tia phản xạ tạo với pháp tuyến của mặt phẳng bằng góc của tia tới với chính pháp tuyến đó.

Sau đó trong nhiều thế kỉ, người ta đã lưu ý tới một sự thật khá kì quặc, nhưng lại hiển nhiên. Đặt một thanh que thẳng vào trong ly nước thì nhìn thấy thanh này dường như không còn là một vật nguyên vẹn nữa, mà trông như bị gãy làm đôi.

a. Em hãy cho biết hình 2 mô tả hiện tượng nào? Trình bày nội dung hiện tượng đó.
b. Vẽ hình minh họa đường đi của tia sáng khi truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước (chú thích đầy đủ các yếu tố trên hình).
Câu 4: (4 điểm) Năm 1831, Michael Faraday phát minh ra hiện tượng cảm ứng điện từ. Từ năm 1881 đến năm 1884, máy biến thế ra đời hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ của Faraday. Khi sử dụng máy biến thế để truyền tải điện năng đi xa sẽ giảm được điện năng hao phí trên đường dây tải điện.

a.
Quan sát máy biến thế hình bên và cho biết cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng khi là máy tăng thế? Vì sao?

b.
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 2,5 kV thì hiệu điện thế xoay chiều xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?


c.
Sử dụng máy biến thế trên để truyền tải đi một công suất điện là 103 kW bằng dây tải có điện trở tổng cộng 10 Ω thì công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện là bao nhiêu?
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